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I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Nguyên tử luôn trung hoà về điện nên
	A. số hạt proton = số hạt neutron							B. số hạt electron = số hạt neutron
	C. số hạt electron = số hạt proton							D. số hạt proton = số hạt electron = số hạt neutron
Câu 2: Phát biểu nào sai khi nói về neutron?
	A. Tồn tại trong hạt nhân nguyên tử.						B. Có khối lượng bằng khối lượng proton.
	C. Có khối lượng lớn hơn khối lượng electron.			D. Không mang điện.
Câu 3: Đặc điểm của electron là:
	A. mang điện tích dương và có khối lượng.				B. mang điện tích âm và có khối lượng.
	C. không mang điện và có khối lượng.					D. mang điện tích âm và không có khối lượng.
Câu 4: Trường hợp nào sau đây có sự tương ứng giữa hạt cơ bản với khối lượng và điện tích của chúng?


	A. Proton, .	B. Neutron, .


	C. Electron, .	D. Proton, .


Câu 5: Cho các kí hiệu nguyên tử sau:  và , nhận xét nào sau đây không đúng?
	A. Cả hai là đồng vị của nguyên tố uranium.				B. Mỗi nguyên tử đều có 92 neutron.
	C. Hai nguyên tử có cùng số electron.						D. Hai nguyên tử có số khối khác nhau.


Câu 6: Một nguyên tử  có 16 proton, 16 electron và 16 neutron. Nguyên tử  có kí hiệu là:




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 7: Trong tự nhiên, oxygen có 3 đồng vị . Có bao nhiêu loại phân tử  ?
	A. 3.	B. 6 .	C. 9 .	D. 12.

Câu 8: Cho các nguyên tử  có các đặc điểm như sau:

(1) nguyên tử  có 17 proton và số khối bằng 35

(2) nguyên tử  có 17 neutron và số khối 33

(3) nguyên tử  có 17 neutron và 15 proton

(4) nguyên tử  có 20 neutron và số khối bằng 37
Những nguyên tử là đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là








	A.  và .	B.  và .	C.  và .	D.  và .

Câu 9: Các lớp electron được đánh số từ trong ra ngoài bằng các số nguyên dương:  với tên gọi là các chữ cái in hoa là




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: Phát biểu nào sau đây đúng?

	A. Những electron ở lớp  có mức năng lượng thấp nhất.
	B. Những electron ở gần hạt nhân có mức năng lượng cao nhất.
	C. Electron ở orbital 3p có mức năng lượng thấp hơn electron ở orbital 3s.
	D. Các electron trong cùng một lớp có mức năng lượng bằng nhau.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây đúng?

	A. Lớp  là lớp xa hạt nhân nhất.
	B. Các electron trong cùng một lớp có mức năng lượng bằng nhau.
	C. Các electron trên cùng một phân lớp có mức năng lượng bằng nhau.

	D. Lớp  có 4 orbital.
Câu 12: Phát biểu nào sau đây không đúng?
	A. Lớp M có 9 phân lớp.									B. Lớp L có 4 orbital.

	C. Phân lớp p có 3 orbital.									D. Năng lượng electron trên lớp  là thấp nhất.

Câu 13: Hợp kim cobalt được sử dụng rộng rãi trong các động cơ máy bay vì độ bền nhiệt độ cao là một yếu tố quan trọng. Nguyên tử cobalt có cấu hình electron ngoài cùng là . Số hiệu nguyên tử của cobalt là
	A. 24.	B. 25.	C. 27.	D. 29.



Câu 14: Ion  có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản . Nguyên tố  là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 15: Số proton, neutron và electron của  lần lượt là
	A. 24, 28, 24.	B. 24, 28, 21.	C. 24, 30, 21.	D. 24, 28, 27.

Câu 16: Cho các nguyên tố với số hiệu nguyên tử sau:  19). Dãy gồm các nguyên tố kim loại là:
	A. X, Y, E.	B. X, Y, E, T.	C. E, T.	D. Y, T.
Câu 17: Bảng tuần hoàn hiện nay không áp dụng nguyên tắc sắp xếp nào sau đây?
	A. Mỗi nguyên tố hóa học được xếp vào một ô trong bảng tuần hoàn.
	B. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần khối lượng nguyên tử.
	C. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trên nguyên tử được xếp thành một hàng.
	D. Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành một cột.
Câu 18: Số thứ tự của nhóm (trừ hai cột 9,10 của nhóm VIIIB) bằng
	A. số electron.	B. số lớp electron.
	C. số electron hóa trị.	D. số electron ở lớp ngoài cùng.
Câu 19: Ô nguyên tố trong bảng tuần hoàn không cho biết thông tin nào sau đây?
	A. Kí hiệu nguyên tố.	B. Tên nguyên tố.
	C. Số hiệu nguyên tử.	D. Số khối của hạt nhân.
Câu 20: Số hiệu nguyên tử của nguyên tố hóa học bằng
	A. số thứ tự của ô nguyên tố.
	B. số thứ tự của chu kì.
	C. số thứ tự của nhóm.
	D. số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử.

Câu 21: Nguyên tố có cấu hình electron  thuộc chu kì
	A. 15.	B. 4 .	C. 19 .	D. 1 .
Câu 22: Chu kì 2 của bảng hệ thống tuần hoàn


	A. bắt đầu từ nguyên tố có  và kết thúc ở nguyên tố có .


	B. bắt đầu từ nguyên tố có  và kết thúc ở nguyên tố có .


	C. bắt đầu từ nguyên tố có  và kết thúc ở nguyên tố có .


	D. bắt đầu từ nguyên tố có  và kết thúc ở nguyên tố có .



Câu 23: Anion có cấu hình electron giống neon .  thuộc chu kì
	A. 1.	B. 2 .	C. 3 .	D. 4.
Câu 24: Bảng tuần hoàn hiện nay có số chu kì và số hàng ngang lần lượt là
	A. 7 và 9 .	B. 7 và 8 .	C. 7 và 7.	D. 6 và 7.
Câu 25: Trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, số chu kì nhỏ và chu kì lớn là
	A. 3 và 3.	B. 4 và 3.	C. 3 và 4 .	D. 4 và 4 .
Câu 26: Chu kì 3 của bảng hệ thống tuần hoàn có
	A. 2 nguyên tố.	B. 8 nguyên tố.	C. 10 nguyên tố.	D. 18 nguyên tố.
Câu 27: Trong bảng hệ thống tuần hoàn, chu kì là dãy các nguyên tố mà
	A. nguyên tử của chúng có cùng số electron lớp vỏ ngoài cùng.
	B. cấu hình electron giống hệt nhau.
	C. nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron.
	D. cấu hình electron lớp vỏ giống hệt nhau.


Câu 28: Số hiệu nguyên tử của các nguyên tố  lần lượt là . Nhận xét nào sau đây đúng ?
	A. Cả 4 nguyên tố trên thuộc 1 chu kì.	B. M, Q thuộc chu kì nhỏ.
	C. X, R thuộc chu kì nhỏ.	D. M, Q thuộc chu kì 3.
Câu 29: Cho các phát biểu về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học:
(1) Số thứ tự của nhóm luôn luôn bằng số electron ở lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố thuộc nhóm đó.
(2) Số electron ở lớp vỏ ngoài cùng càng lớn thì số thứ tự của nhóm càng lớn.
(3) Nguyên tử các nguyên tố trong cùng một hàng có cùng số lớp electron.
(4) Nguyên tử các nguyên tố trong cùng một cột có cùng số electron hóa trị.
Số phát biểu đúng là
	A. 1 .	B. 2 .	C. 3 .	D. 4 .



Câu 30: Nguyên tử  có cấu hình electron .  thuộc nhóm
	A. IIIA	B. IIIB	C. VA	D. VB

Câu 31: Nguyên tử Z có cấu hình electron . Z thuộc
	A. nhóm IIA	B. nhóm VIIIB	C. nhóm VIIIA	D. nhóm IIB


Câu 32: Nguyên tử  có cấu hình electron . Phát biểu nào sau đây không đúng?

	A. Trong bảng tuần hoàn,  thuộc chu kì 4, nhóm VIIIA
	B. X không phải là khí hiếm.

	C. Số thứ tự của  trong bảng tuần hoàn là 36 .


	D. Nếu số khối của  là 83 thì trong hạt nhân  có 47 neutron.







Câu 33:  và  thuộc cùng một nhóm và ở hai chu kì liên tiếp. Tổng số đơn vị điện tích hạt nhân của  và  là 18 (biết  ). Hai nguyên tố ;  là




	A.  và .	B.  và .




	C.  và .	D.  và .








Câu 34: Cho  và  là hai nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ, hai nhóm  liên tiếp. Số proton của nguyên tử  nhiều hơn số proton của nguyên tử . Tổng số hạt proton trong nguyên tử  và  là 33. Phát biểu nào sau đây về  là đúng?

	A. Đơn chất  là chất khí ở điều kiện thường.


	B. Độ âm điện của  lớn hơn độ âm điện của .

	C. Lớp ngoài cùng của nguyên tử  (ở trạng thái cơ bản) có 5 electron.

	D. Phân lớp ngoài cùng của nguyên tử  (ở trạng thái cơ bản) có 4 electron.





Câu 35: Cho  và  là 2 nguyên tố thuộc cùng một phân nhóm  và thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hạt nhân 2 nguyên tử là 30 (biết  ). Xvà  lần lượt là



	A. Li và 	B. Na và 	C. Mg và Ca	D. Be và 




Câu 36: Cho  là 2 nguyên tố thuộc 2 phân nhóm  liên tiếp và thuộc 2 chu kỳ liên tiếp có tổng số electron là . , Y lần lượt là nguyên tố nào?




	A.  hoặc 	B.  và 







	C.  và  hoặc  và 	D. Si và  hoặc  và 
Câu 37: Cấu hình electron nào sau đây ứng với nguyên tố có độ âm điện lớn nhất?




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 38: Cho cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau: ;   và . Dãy các nguyên tố xếp theo chiều tăng dần tính kim loại từ trái sang phải là
	A. Z, Y, X.	B. X, Y, Z.	C. Y, Z, X.	D. Z, X, Y.
Câu 39: Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có tính phi kim mạnh nhất? Cho biết nguyên tố này có trong thành phần của hợp chất teflon, được sử dụng để tráng chảo chống dính.
	A. Fluorine.	B. Bromine.	C. Phosphorus.	D. Iodine



Câu 40: Bốn nguyên tố  cùng thuộc một nhóm  trong bảng tuần hoàn, có số hiệu nguyên tử lần lượt là . Các nguyên tố này được sắp xếp theo chiều tính phi kim tăng dần theo dãy nào sau đây?
	A. A, Q, E, M	B. Q, M, E, A	C. A, E, M, Q	D. A, M, E, Q

Câu 41: Xét các nguyên tố nhóm , tính chất nào sau đây không biến đổi tuần hoàn?
	A. Số electron lớp ngoài cùng.	B. Số lớp electron.
	C. Hoá trị cao nhất với oxi.	D. Tính kim loại.
Câu 42: Trong 20 nguyên tố đầu tiên của bảng tuần hoàn, đại lượng nào sau đây biến đổi tuần hoàn?
	A. Khối lượng nguyên tử.	B. Số proton trong hạt nhân nguyên tử.
	C. Số notron trong hạt nhân nguyên tử.	D. Số electron lớp ngoài cùng.
Câu 43: Nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố là sự biến đổi tuần hoàn
	A. của điện tích hạt nhân.										   B. của số hiệu nguyên tử.
	C. cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử.      D. cấu trúc lớp vỏ electron của nguyên tử.
Câu 44: Xu hướng biến đổi độ âm điện của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn tương tự như xu hướng biến đổi của yếu tố nào sau đây?
(1) Tính kim loại.
(2) Tính phi kim.
(3) Bán kính nguyên tử.
	A. (1).	B. (2).	C. (3).	D. (1), (2) và (3).


Câu 45:  là nguyên tố nhóm IIIA. Công thức oxide ứng với hóa trị cao nhất của  là



	A. XO.	B. .	C. .	D. .


Câu 46: Nguyên tử  có số hiệu nguyên tử là 35 . Oxide cao nhất của  là:




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 47: Nguyên tố  có hóa trị cao nhất trong oxit gấp 3 lần hóa trị trong hợp chất với hiđro. Hãy cho biết hóa trị cao nhất của R trong oxit?
	A. 3	B. 2	C. 5	D. 6

Câu 48: Nguyên tố  ở ô thứ 17 của bảng tuần hoàn. Cho các phát biểu sau:

(1)  có độ âm điện lớn và là một phi kim mạnh


(2)  có thể tạo thành ion bền có dạng .


(3) Oxide cao nhất của  có công thức  và là acidic oxide.


(4) Hydroxide của  có công thức  và là acid mạnh
Số phát biểu đúng là
	A. 1 .	B. 2 .	C. 3	D. 4 .
Câu 49: Hydroxide nào có tính base mạnh nhất trong các hydroxide sau đây? Cho biết hợp chất này được sử dụng làm chất phụ gia cho dầu bôi trơn của động cơ đốt trong.
	A. Calcium hydroxide.	B. Barium hydroxide.
	C. Strontium hydroxide.	D. Magnesium hydroxide.

Câu 50: Cho các oxide sau: . Thứ tự giảm dần tính base là


	A. .	B. .


	C. .	D. .

Câu 51: Bán kính nguyên tử của các nguyên tố:  được xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là
	A. F, O, Li, Na.	B. F, Na, O, Li.	C. F, Li, O, Na.	D. Li, Na, O, F.


Câu 52: Cho các nguyên tố  với số hiệu nguyên tử lần lượt là . Phát biểu nào sau đây sai?
	A. Các nguyên tố này đều là các kim loại mạnh nhất trong chu kì.
	B. Các nguyên tố này không thuộc cùng một chu kì.

	C. Thứ tự tăng dần tính base là: .

	D. Thứ tự tăng dần độ âm điện là: .
Câu 53: Hiện tượng hoá học là
	A. Thanh sắt nung nóng, dát mỏng và uốn cong được.
	B. Dẫn khí carbon dioxide vào nước vôi trong, làm nước vôi trong vẫn đục.
	C. Nước đá để ngoài không khí bị chảy thành nước lỏng.
	D. Nhựa đường nấu ở nhiệt độ cao nóng chảy.
Câu 54: Cho các trường hợp sau:
a) Thủy tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu.

b) Khí methane  cháy tạo thành khí carbon dioxide và hơi nước.

c) Hòa tan acetic acid  vào nước được dung dịch acetic acid loãng dùng làm giấm ăn.


d) Cho vôi sống  vào nước được dung dịch .
e) Mở nút chai nước giải khát có gas thấy có bọt sủi lên.
Số hiện tượng hóa học là
	A. 2	B. 3	C. 4	D. 1
Câu 55: Trong số những quá trình kể dưới đây, cho biết có bao nhiêu trường hợp là hiện tượng vật lí?
a) Quả táo bị ngả sang màu nâu khi bị gọt bỏ vỏ.
b) Quá trình quang hợp của cây xanh.
c) Sự đông đặc ở mỡ động vật.
d) Li sữa có vị chua khi để lâu ngoài không khí.
e) Quá trình bẻ đôi viên phấn.
	A. 5	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 56: Cho các quá trình biến đổi sau:
(1) Nước sôi bay hơi.
(2) Nhúng đinh sắt vào dung dịch acid chloride thấy sủi bọt khí, đinh sắt tan dần.
Khẳng định đúng là
	A. (1) là quá trình biến đổi vật lí, (2) là quá trình biến đổi hóa học
	B. (1) là quá trình biến đổi hóa học, (2) là quá trình biến đổi vật lí
	C. Cả (1) và (2) đều là quá trình biến đổi hóa học
	D. Cả (1) và (2) đều là quá trình biến đổi vật lí
Câu 57: Hóa học là ngành khoa học thuộc lĩnh vực
	A. Khoa học hình thức	B. Khoa học xã hội
	C. Khoa học tự nhiên	D. Khoa học ứng dụng
Câu 58: Đối tượng nghiên cứu của hoá học là
	A. Chất và sự biến đổi chất	B. Các kim loại.
	C. Các đơn chất và hợp chất.	D. Các hạt cấu tạo nên nguyên tử.
Câu 59: Trường hợp nào dưới đây không phải là đối tượng nghiên cứu của hóa học?
	A. Sự lớn lên và sinh sản của tế bào.	B. Ứng dụng của chất.
	C. Tính chất và sự biến đổi của chất.	D. Thành phần, cấu trúc của chất.


Câu 60: Cho các chất có công thức sau: , He, . Có bao nhiêu chất là đơn chất?
	A. 7	B. 4	C. 5	D. 6



Câu 61: Nguyên tố  có , vị trí của  trong bảng tuần hoàn là
	A. Chu kì 2, nhóm VIB	B. Chu kì 3, nhóm IIIA
	C. Chu kì 2, nhóm IIA	D. Chu kì 3, nhóm IIB
Câu 62: Trong bảng THHH, nguyên tố p nằm ở nhóm nào?
	A. Nhóm IA, IIA, IIIA	B. Nhóm IB, IIB, IIIB
	C. IVA, VA, VIA, VIIA	D. IVB, VB, VIB, VIIB

Câu 63: Trong bảng , khí hiếm nằm ở nhóm nào?
	A. IA, IIA, IIIA	B. IVA	C. VA, VIA, VIIA	D. VIIIA


Câu 64: Nguyên tố  thuộc chu kì 3, nhóm IIA. Nguyên tử của nguyên tố  có cấu hình electron là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 65: Chromium được sử dụng nhiều trong luyện kim để chế tạo hợp kim chống ăn mòn và đánh bóng bề mặt. Nguyên tử chromium có cấu hình electron viết gọn là . Vị trí của chromium trong bảng tuần hoàn là
	A. ô số 17, chu kì 4, nhóm IA.	B. ô số 24, chu kì 4, nhóm VIB.
	C. ô số 24, chu kì 3, nhóm VB.	D. ô số 27, chu kì 4, nhóm IB.


Câu 66: Cấu hình electron nguyên tử iron  : . Iron ở
	A. ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIA.	B. ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIB.
	C. ô 26, chu kì 4, nhóm IIA.	D. ô 26, chu kì 4, nhóm IIB.



Câu 67: Nguyên tử của nguyên tố  có tổng số hạt proton, neutron, electron là 52. Trong hạt nhân nguyên tử  có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1 . Vị trí (chu kỳ, nhóm) của  trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là
	A. chu kỳ 3, nhóm VA	B. chu kỳ 3, nhóm VIIA
	C. chu kỳ 2, nhóm VIIA	D. chu kỳ 2, nhóm VA



Câu 68: Anion  có cấu hình electron . Nguyên tố  có tính chất nào sau đây?
	A. Kim loại.	B. Phi kim.	C. Trơ của khí hiểm.	D. Lưỡng tính.




Câu 69: Cho hai nguyên tố  và  có cùng cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns². Phát biểu nào sau đây về  và  luôn đúng?




	A.  và  đều là những nguyên tố kim loại.		B.  và  thuộc cùng một nhóm.





	C.  và  đều là những nguyên tố .				D.  và  có 2 electron ở ngoài cùng.



Câu 70: Cation  có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là . Công thức oxide ứng với hoá trị cao nhất, hydroxide tương ứng của  và tinh acid - base của chúng là



	A.  (đều lưỡng tính).	B.  (acidic oxide),  (acid).




	C.  (acidic oxide),  (acid).	D.  (basic oxide),  (base).

Câu 71: Nitrogen (  ) là nguyên tố thuộc nhóm VA, chu kì 2 của bảng tuần hoàn. Cho các phát biểu sau:

(a) Nguyên tử  có 2 lớp electron và có 5 electron lớp ngoài cùng.


(b) Công thức oxide cao nhất của  có dạng  và là acidic oxide.


(c) Nguyên tố  có tính phi kim mạnh hơn nguyên tố  (Z=8).


(d) Hydroxide ứng với oxide cao nhất của  có dạng  và có tính acid.
Số phát biểu đúng là
	A. 1 .	B. 2 .	C. 3 .	D. 4 .





Câu 72:  và  là các nguyên tố thuộc cùng chu kì của bảng tuần hoàn. Oxide của  tan trong nước tạo thành dung dịch làm hồng giấy quỳ tím. Oxide của  phản ứng với nước tạo thành dung dịch làm xanh quỳ tím. Oxide của  phản ứng được với cả acid lẫn base. Kết luận nào sau đây là đúng?
	A. X là kim loại; Y là kim loại tạo oxide lưỡng tính; Z là phi kim.

	B. X là phi kim; Y là kim loại tạo oxide lưỡng tính;  là kim loại.
	C. X là kim loại; Z là kim loại tạo oxide lưỡng tính; Y là phi kim.
	D. X là phi kim; Z là kim loại tạo oxide lưỡng tính; Y là kim loại.
Câu 73: Nguyên tử nguyên tố nào sau đây có xu hướng nhường đi 1 electron khi hình thành liên kết hóa học ?
	A. Boron.	B. Potassium.	C. Helium.	D. Fluorine.

Câu 74: Nguyên tử oxygen  có xu hướng nhường hay nhận bao nhiêu electron để đạt lớp vỏ thỏa mãn quy tắc octet? Chọn phương án đúng:
	A. Nhường 6 electron	B. Nhận 2 electron	C. Nhường 8 electron	D. Nhận 6 electron

Câu 75: Nguyên tử lithium  có xu hướng nhường hay nhận bao nhiêu electron để đạt lớp vỏ thỏa mãn quy tắc octet? Chọn phương án đúng:
	A. Nhường 1 electron	B. Nhận 7 electron
	C. Nhường 11 electron	D. Nhận 1 electron
Câu 76: Mô hình mô tả quá trình tạo liên kết hóa học sau đây phù hợp với xu hướng tạo liên kết hóa học của nguyên tử nào?
[image: ]
	A. Aluminium	B. Nitrogen	C. Phosphorus	D. Oxygen
Câu 77: Nguyên tử có mô hình cấu tạo sau đây có xu hướng nhường hoặc nhận electron như thế nào khi hình thành liên kết hóa học ?
[image: ]
	A. Nhận 1 electron.
	B. Nhường 1 electron.
	C. Nhận 7 electron.
	D. Không có xu hướng nhường hoặc nhận electron.
Câu 78: Nguyên tử có mô hình cấu tạo sau sẽ có xu hướng tạo thành ion mang điện tích nào khi nó thỏa mãn quy tắc octet?
[image: ]


	A. 	B. 	C. 3-	D. 5-
Câu 79: Liên kết hoá học là:
	A. sự kết hợp của các hạt cơ bản hình thành nguyên tử bền vững
	B. sự kết hợp giữa các nguyên tử tạo thành phân tử hay tinh thể bền vững hơn.
	C. sự kết hợp của các phân tử hình thành các chất bền vững.
	D. sự kết hợp của chất tạo thành vật thể bền vững.
Câu 80: Theo quy tắc octet, khi hình thành liên kết hóa học, các nguyên tử có xu hướng nhường, nhận hoặc góp chung electron để đạt tới cấu hình electron bền vững giống như
	A. kim loại kiềm gần kể.	B. kim loại kiểm thổ gần kể.
	C. nguyên tử halogen gần kề.	D. nguyên tử khí hiếm gần kể.
Câu 81: Công thức cấu tạo nào sau đây không đủ electron theo quy tắc octet?
[bookmark: _GoBack]A. [image: ].	B. [image: ].C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 82: Khi hình thành liên kết hóa học, nguyên tử có số hiệu nào sau đây có xu hướng nhường 3 electron để đạt tới cấu hình electron bền vững theo quy tắc octet?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 83: Nguyên tử nào sau đây có khuynh hướng đạt cấu hình electron bền của khí hiếm neon khi tham gia hình thành liên kết hoá học?
	A. Chlorine	B. Sulfur	C. Oxygen.	D. hydrogen.

Câu 84: Sodium hydride  là một hợp chất được sử dụng như một chất lưu trữ hydrogen trong các phương tiện chạy bằng pin nhiên liệu do khả năng giải phóng hydrogen của nó. Trong sodium hydride, sodium có cấu hình electron bền của khí hiếm
	A. helium.	B. argon.	C. krypton	D. neon.
Câu 85: Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có xu hướng đạt cấu hình electron bền vững của khí hiếm neon khi tham gia hình thành liên kết hoá học?
	A. Sulfur.	B. Fluorine.	C. Hydrogen.	D. Chlorine.
Câu 86: Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có xu hướng đạt cấu hình electron bền vững của khí hiếm argon khi tham gia hình thành liên kết hoá học?
	A. Fluorine.	B. Oxygen.	C. Hydrogen.	D. Sulfur.

Câu 87: Trong phân tử iodine , mỗi nguyên tử iodine đã góp một electron để tạo cặp electron chung. Mỗi nguyên tử iodine đã đạt cấu hình electron bền vững của khí hiếm nào dưới đây?

	A. Xe.	B. Ne.	C. Ar.	D. .
Câu 88: Trong các hợp chất, nguyên tử magnesium đã đạt được cấu hình bền của khí hiếm gần nhất bằng cách
	A. cho đi 2 e.	B. nhận vào 1 e.	C. cho đi 3 e.	D. nhận vào 2 e.

Câu 89: Để đạt quy tắc octet, nguyên tử của nguyên tố potassium  phải nhường đi
	A. 2 electron.	B. 3 electron.	C. 1 electron.	D. 4 electron.

Câu 90: Ion  có cấu hình electron giống cấu hình electron của khí hiếm nào?
	A. Helium.	B. Neon.	C. Argon.	D. Krypton.



Câu 91: Trong công thức , tổng số cặp electron hóa trị của  và  chưa tham gia liên kết là
	A. 2 .	B. 3 .	C. 4.	D. 5 .
Câu 92: Phân tử nào sau đây có các nguyên tử đều đạt cấu hình electron bão hòa theo quy tắc octet?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 93: Phân tử nào sau đây có các nguyên tử đều đã đạt cấu hình electron bão hòa theo quy tắc octet?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 94: Quy tắc octet không đúng với trường hợp phân tử chất nào sau đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 95: Cho các ion:  và . Số ion có cấu hình electron của khí hiếm neon là
	A. 4	B. 2	C. 1	D. 3


Câu 96: Cho các phân tử sau:  và . Có bao nhiêu nguyên tử trong các phân tử trên đạt cấu hình bền của khí hiếm argon?
	A. 4.	B. 2 .	C. 5 .	D. 3.
Câu 97: Phân tử nào sau đây có nguyên tử đều đạt cấu hình electron bão hòa theo quy tắc octet?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 98: Số lượng cặp electron dùng chung trong các phân tử  lần lượt là:


	A. 	B. 	C. 2, 2, 2, 2	D. 1, 2, 2, 1
Câu 99: Chất nào sau đây không có liên kết cộng hoá trị phân cực?




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 100: Dãy nào sau đây gồm các chất chỉ có liên kết cộng hóa trị?




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 101: Cho hai nguyên tố . Công thức hợp chất tạo thành từ nguyên tố  và liên kết trong phân tử là

	A. XY: liên kết cộng hóa trị.	B.  : liên kết ion.


	C.  : liên kết cộng hóa trị.	D.  : liên kết ion.



Câu 102: Cho giá trị độ âm điện của một số nguyên tố sau: Na (0,93); Li (0,98); Mg (1,31); Al ;  và C1 . Phân tử nào sau đây có liên kết ion?


	A. .	B. MgS.	C. .	D. LiBr.






Câu 103: Nguyên tố  ở nhóm IA và nguyên tố  ở nhóm VIIA của bảng tuần hoàn.  và  có thể tạo thành hợp chất . Liên kết giữa các nguyên tử trong  thuộc loại liên kết nào sau đây
	A. Ion.	B. Cộng hoà trị phân cực.
	C. Cộng hoá trị không phân cực	D. Hydrogen

Câu 104: Cho các chất sau. 
• Số chất mà phản tử chỉ chứa liên kết cộng hoá trị không phân cực là :
	A. 2	B. 4	C. 5	D. 3

Câu 105: Liên kết  là liên kết được hình thành do
	A. sự xen phủ bên của 2 orbital.	B. cặp electron chung.
	C. lực hút tĩnh điện giữa hai ion.	D. sự xen phủ trục của hai orbital.


Câu 106: Nguyên tử  có 8 electron. Ion được tạo thành từ  theo quy tắc octet có số electron là:
	A. 8 electron	B. 9 electron	C. 10 electron	D. 12 electron


Câu 107: Số liên kết  có trong phân tử  là
	A. 0 .	B. 2	C. 1	D. 3
Câu 108: Phát biểu nào sau đây không đúng?
	A. Chỉ có các AO có hình dạng giống nhau mới xen phủ với nhau để tạo liên kêt.

	B. Khi hình thành liên kết cộng hoá trị giữa hai nguyên tử, luôn có một liên kết 



	C.  ên kết  liên kết bền vững hơn liên kết 
	D. Có hai kiểu xen phủ hình thành liên kết là xen phủ trục và xen phủ bên



Câu 109: Số liên kết  và  có trong phân tử  lần lượt là
	A. 4 và 0 .	B. 2 và 0 .	C. 1 và 1 .	D. 5 và 1
Câu 110: Chất nào chỉ chứa liên kết đơn?




	A. .	B. 	C. 	D. 
Câu 111: Các chất mà phân tử không phân cực là:




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 112: Dãy nào sau đây gồm các chất chỉ có liên kết cộng hóa trị có cực?




	A. .	B. .	C. .	D. .
PHẦN 2: MỘT SÔ DẠNG BÀI TẬP TỰ LUẬN
I. Dạng bài toán xác định tính chất của các nguyên tố và hợp chất trong BTH :


Nguyên tố  có . Hãy cho biết:

• Nguyên tố  thuộc chu kỳ nào, nhóm nào?
• Kim loại hay phi kim
• Công thức hợp chất với hydrogen, công thức oxide cao nhất và hydroxide tương ứng ?
II. Xác định nguyên tố phi kim dựa vào hóa trị cao nhất trong họ̣p chất với oxygen và hóa trị trong
 họ̣p chất với hydrogen




Câu 1:  là nguyên tố thuộc chu kì  tạo với hydrogen một hợp chất khí có công thức . Xác định vị trí của  trong bảng tuần hoàn?



Câu 2:  là nguyên tố thuộc nhóm VIIA. Oxide cao nhất của nó chứa  theo khối lượng. a. Xác định tên  ?


b. Y là kim loại hóa trị III. Cho 10,08 lít khí  (đktc) tác dụng với  thu được 40,05 g muối. Tìm Y?

Câu 3: Oxide cao nhất của một nguyên tố là , trong hợp chất của nó với hydrogen có 5,88%H về khối lượng. Xác định nguyên tử khối của nguyên tố đó?

Câu 4: Hợp chất khí với hydrogen của một nguyên tố là . Oxide cao nhất của nó có chứa 53,24% oxygen về khối lượng. Tìm nguyên tử khối của nguyên tố đó?



Câu 5: Oxide cao nhất của nguyên tố  có công thức . Trong hợp chất khí của  với hydrogen, hydrogen chiếm 17,47% theo khối lượng.


a/ Cho biết hóa trị cao nhất của  với oxygen? Viết công thức hợp chất khí của  với hydrogen.
b/ Xác định tên của nguyên tố R.
III. Liên kết hóa học


Câu 1: Viết công thức Lewis, công thức cấu tạo: , .

Câu 2: Viết sơ đồ hình thành các chất sau: 
IV.Bài tập vận dụng thực tiễn :

Câu 1: Magnesium cũng là nguyên tố hợp kim chính trong hợp kim nhôm. Các hợp kim magnesium được ứng dụng rất phổ biến trong công nghiệp và đời sống, trong các ngành hàng không, phụ tùng ô tô, dụng cụ cầm tay, hàng thể thao. (Biết  )
So sánh tính chất của hai nguyên tố đó.


[bookmark: MTBlankEqn]Câu 2: Ion Sodium () đóng vai trò quan trọng trong điều hoà thể tích ngoại bào và là yếu tố chính điều hoà huyết áp. Lượng Ion  không vượt quá 2300 mg/ngày; nếu vượt ngưỡng này, lâu ngày sẽ dẫn đến một số nguy cơ và bệnh, đặc biệt là tăng huyết áp. Một người trưởng thành ăn 7 gam muối ăn mỗi ngày có ảnh hưởng đến vấn đề sức khoẻ hay không?
Kể một vài công dụng muối ăn mà em đã từng sử dụng trong thực tiễn.
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